
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023 

HỆ: ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG THEO HÌNH THỨC VLVH, KHÓA 2021 - TQU 

Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học 

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học 

(Kèm theo QĐ số 594/QĐ-ĐHTTr ngày 14 /8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy 

Xếp hạng 

tốt nghiệp 
Ghi chú 

1 Tạ Thị Kiều Anh 20/7/1973 Nữ 3.34 Giỏi Lớp 10 

2 Trịnh Thị Anh 09/10/1989 Nữ 3.30 Giỏi Lớp 10 

3 Phạm Thị Ánh 22/01/1992 Nữ 3.26 Giỏi Lớp 10 

4 Nguyễn Thị Bình 15/12/1989 Nữ 3.11 Khá Lớp 10 

5 Phạm Duy Bình 29/12/1982 Nam 3.14 Khá Lớp 10 

6 Ma Thị Chuyên 25/10/1995 Nữ 3.26 Giỏi Lớp 10 

7 Trần Thị Hồng Diệp 02/5/1991 Nữ 3.27 Giỏi Lớp 10 

8 Triệu Thị Duyên 14/01/1997 Nữ 3.07 Khá Lớp 10 

9 Nguyễn Thu Hà 29/7/1995 Nữ 3.18 Khá Lớp 10 

10 Đặng Thị Hạnh 11/02/1994 Nữ 3.21 Giỏi Lớp 10 

11 Ma Thị Hằng 23/8/1995 Nữ 2.95 Khá Lớp 10 

12 Nguyễn Thị Hân 27/3/1994 Nữ 3.13 Khá Lớp 10 

13 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/11/1994 Nữ 3.27 Giỏi Lớp 10 

14 Nguyễn Thị Phương Hoa 08/11/1994 Nữ 3.34 Giỏi Lớp 10 

15 Nguyễn Thị Hoành 20/11/1991 Nữ 3.12 Khá Lớp 10 

16 Nguyễn Thị Huyền 14/4/1993 Nữ 3.31 Giỏi Lớp 10 

17 Lương Ngọc Hưng 13/4/1994 Nam 3.00 Khá Lớp 10 

18 Hoàng Thị Hương 26/3/1989 Nữ 3.00 Khá Lớp 10 

19 Lương Thị Hương 19/12/1993 Nữ 3.24 Giỏi Lớp 10 

20 Triệu Thị Hương 02/12/1992 Nữ 3.06 Khá Lớp 10 

21 Ma Thị Khiêm 01/01/1990 Nữ 3.12 Khá Lớp 10 

22 Bùi Thị Khuê 28/10/1976 Nữ 3.05 Khá Lớp 10 

23 Phạm Thị Hải Lâm 26/7/1996 Nữ 3.34 Giỏi Lớp 10 

24 Trương Thùy Linh 19/11/1993 Nữ 3.27 Giỏi Lớp 10 

25 Hoàng Thị Ngát 07/11/1999 Nữ 3.14 Khá Lớp 10 

26 Xèn Văn Nghiệp 12/5/1992 Nam 2.83 Khá Lớp 10 

27 Lục Thị Nha 19/5/1997 Nữ 3.06 Khá Lớp 10 

28 Vương Thị Nhật 29/9/1976 Nữ 3.12 Khá Lớp 10 

29 Phúc Thị Lan Phương 04/9/1989 Nữ 3.12 Khá Lớp 10 

30 Sìn Văn Phương 06/7/1991 Nam 3.00 Khá Lớp 10 

31 Nùng Khánh Quân 23/5/1998 Nam 3.16 Khá Lớp 10 

32 Lý Minh Quyền 15/11/1995 Nam 2.87 Khá Lớp 10 

33 Lê Như Quỳnh 29/4/1992 Nữ 3.29 Giỏi Lớp 10 

34 Trần Thị Tài 21/9/1990 Nữ 3.22 Giỏi Lớp 10 

35 Nguyễn Thị Thanh Tâm 03/8/1996 Nữ 3.46 Giỏi Lớp 10 

36 Hoàng Thị Tấm 19/02/1977 Nữ 3.20 Giỏi Lớp 10 

37 Lê Thị Thao 11/7/1992 Nữ 3.21 Giỏi Lớp 10 

38 Trần Phương Thảo 24/9/1994 Nữ 3.49 Giỏi Lớp 10 



39 Ma Thị Thích 08/8/1990 Nữ 3.13 Khá Lớp 10 

40 Hoàng Thị Thoa 10/3/1995 Nữ 3.16 Khá Lớp 10 

41 Bùi Thị Hoài Thu 28/4/1976 Nữ 3.16 Khá Lớp 10 

42 Vũ Văn Thủy 21/8/1993 Nam 3.04 Khá Lớp 10 

43 Đỗ Thị Thương 29/6/1995 Nữ 3.07 Khá Lớp 10 

44 Vàng Thị Thương 16/01/1995 Nữ 3.01 Khá Lớp 10 

45 Hoàng Thị Tiếp 03/4/1994 Nữ 3.30 Giỏi Lớp 10 

46 Ma Thị Tiếp 12/12/1990 Nữ 3.17 Khá Lớp 10 

47 Tạ Văn Tiệp 17/5/1994 Nam 2.97 Khá Lớp 10 

48 Vương Thị Tới 27/8/1995 Nữ 3.25 Giỏi Lớp 10 

49 Nguyễn Thị Trà 18/12/1988 Nữ 2.99 Khá Lớp 10 

50 Hà Huyền Trang 27/11/1996 Nữ 3.10 Khá Lớp 10 

51 Lệnh Thu Trang 13/8/1996 Nữ 2.98 Khá Lớp 10 

52 Nguyễn Thị Trang 05/11/1992 Nữ 3.31 Giỏi Lớp 10 

53 Ma Thị Tuyết 14/02/1974 Nữ 2.94 Khá Lớp 10 

54 Đinh Thị Uyên 21/11/1991 Nữ 3.05 Khá Lớp 10 

55 Lù Thị Van 05/02/1999 Nữ 3.28 Giỏi Lớp 10 

56 Đặng Thị Yến 08/8/1996 Nữ 3.13 Khá Lớp 10 

57 Triệu Công Vũ 03/6/1994 Nam 3.04 Khá Lớp 10 

58 Đỗ Thị Thu Hương 11/09/1995 Nữ 3.12 Khá Lớp 10 

59 Nguyễn Lan Anh 24/8/1992 Nữ 3.31 Giỏi Lớp 11 

60 Hà Ngọc Bích 12/10/1996 Nữ 3.27 Giỏi Lớp 11 

61 Bàn Thị Bình 20/6/1987 Nữ 3.23 Giỏi Lớp 11 

62 Nguyễn Thị Cam 30/3/1990 Nữ 3.11 Khá Lớp 11 

63 Vương Thị Cảnh 10/02/1990 Nữ 3.14 Khá Lớp 11 

64 Nguyễn Anh Dũng 22/9/1993 Nam 2.94 Khá Lớp 11 

65 Trần Thành Đạt 28/10/1993 Nam 3.06 Khá Lớp 11 

66 Ma Thị Hà 01/10/1995 Nữ 3.25 Giỏi Lớp 11 

67 Nguyễn Thị Thu Hải 16/12/1994 Nữ 3.33 Giỏi Lớp 11 

68 Nguyễn Thị Hạnh 18/6/1992 Nữ 3.43 Giỏi Lớp 11 

69 Nguyễn Thị Hiền 11/8/1994 Nữ 3.36 Giỏi Lớp 11 

70 Dương Thị Hiệu 01/10/1990 Nữ 3.16 Khá Lớp 11 

71 Ngô Thị Thu Hoài 21/6/1996 Nữ 3.12 Khá Lớp 11 

72 Bùi Huy Hoàng 22/3/1991 Nam 2.90 Khá Lớp 11 

73 Nông Thị Huế 30/3/1994 Nữ 3.30 Giỏi Lớp 11 

74 Hà Thị Thu Huyền 29/8/1995 Nữ 3.33 Giỏi Lớp 11 

75 Phùng Thị Huyền 06/7/1989 Nữ 3.31 Giỏi Lớp 11 

76 Đinh Quốc Hưng 05/01/1988 Nam 3.29 Giỏi Lớp 11 

77 Nguyễn Thị Khánh 09/3/1994 Nữ 3.14 Khá Lớp 11 

78 Trần Thị Khiết 09/9/1994 Nữ 3.21 Giỏi Lớp 11 

79 Tô Thị Lâm 09/11/1994 Nữ 3.20 Giỏi Lớp 11 

80 Lò Thị Linh 09/6/1997 Nữ 3.23 Giỏi Lớp 11 

81 Bùi Thị Lương 15/4/1992 Nữ 3.43 Giỏi Lớp 11 

82 Đoàn Thị Kiều Nga 05/02/1994 Nữ 3.12 Khá Lớp 11 

83 Hoàng Thị Ngân 23/8/1976 Nữ 3.36 Giỏi Lớp 11 

84 Ma Thị Nhạn 19/8/1991 Nữ 3.23 Giỏi Lớp 11 



85 Triệu Thị Quế 19/5/1991 Nữ 3.33 Giỏi Lớp 11 

86 Đỗ Thị Quyên 05/02/1990 Nữ 3.17 Khá Lớp 11 

87 Vũ Thị Thủy 09/9/1991 Nữ 3.43 Giỏi Lớp 11 

88 Trừ Minh Toàn 14/02/1976 Nam 3.12 Khá Lớp 11 

89 Phạm Thu Trang 08/5/1992 Nữ 3.23 Giỏi Lớp 11 

90 Hoàng Văn Trường 12/8/1984 Nam 3.11 Khá Lớp 11 

91 Nguyễn Thị Xuyến 12/12/1993 Nữ 3.30 Giỏi Lớp 11 

92 Hoàng Ngọc Hân 02/12/1993 Nữ 3.34 Giỏi Lớp 11 

93 Đẩy Thanh Sơn 05/12/1991 Nam 3.10 Khá Lớp 11 

94 Nguyễn Tiến Đạt 27/10/1994 Nam 2.98 Khá Lớp 6 

95 Lương Văn Báu 10/9/1987 Nam 2.83 Khá Lớp 6 

(Ấn định danh sách có 95 sinh viên) 



 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023 

HỆ: ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG THEO HÌNH THỨC VLVH, KHÓA 2021 - TQU 

Ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học 

Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học - Hóa học 

(Kèm theo QĐ số 594/QĐ-ĐHTTr ngày 14 /8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy 

Xếp hạng 

tốt nghiệp 

 

Ghi chú 

1 Trần Ánh Dương 04/5/1980 Nam 2.83 Khá  

2 Nông Thị Hồng Hải 08/11/1974 Nữ 3.05 Khá  

3 Ma Văn Hoàng 25/01/1976 Nam 2.92 Khá  

4 Nịnh Văn Khởi 18/6/1990 Nam 3.13 Khá  

5 Nguyễn Thị La 23/9/1991 Nữ 3.28 Giỏi  

6 Hoàng Thùy Linh 09/8/1994 Nữ 3.16 Khá  

7 Trần Thị Yến Ly 12/8/1978 Nữ 3.11 Khá  

8 Hoàng Thị Mích 03/12/1976 Nữ 2.88 Khá  

9 Nông Văn Nếp 02/12/1982 Nam 2.95 Khá  

10 Vũ Thu Phương 05/01/1984 Nữ 3.01 Khá  

11 Ma Thị Sao 05/01/1975 Nữ 2.76 Khá  

12 Vũ Minh Thêm 26/4/1985 Nam 2.81 Khá  

13 Đỗ Thị Kiều Trang 20/12/1997 Nữ 3.28 Giỏi  

14 Đỗ Xuân Trường 03/4/1991 Nam 2.75 Khá  

15 Lê Minh Vân 07/02/1978 Nữ 3.16 Khá  

16 Nguyễn Thị Bích Việt 06/4/1976 Nữ 2.77 Khá  

17 Dương Khánh Tùng 24/3/1976 Nam 2.74 Khá  

18 Trịnh Xuân Hùng 04/5/1981 Nam 2.81 Khá  

19 Trương Minh Khôi 04/8/1990 Nam 2.72 Khá  

20 Hoàng Thị Khải 15/06/1984 Nữ 2.80 Khá  

(Ấn định danh sách có 20 sinh viên) 



 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023 

HỆ: ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG THEO HÌNH THỨC VLVH, KHÓA 2021 - TQU 

Ngành đào tạo: Sư phạm Toán học 

Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Toán học - Vật lý 

(Kèm theo QĐ số 594/QĐ-ĐHTTr ngày 14 /8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy 

Xếp hạng 

tốt nghiệp 

 

Ghi chú 

1 Khổng Văn Bộ 21/10/1994 Nam 2.74 Khá  

2 Mai Thị Duyên 28/8/1993 Nữ 3.13 Khá  

3 Dương Thị Bích Đào 23/3/1991 Nữ 3.03 Khá  

4 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/7/1993 Nữ 2.85 Khá  

5 Lương Thu Huyền 02/8/1994 Nữ 2.85 Khá  

6 Vũ Thị Hương 31/12/1995 Nữ 3.05 Khá  

7 Nguyễn Thu Hường 21/02/1981 Nữ 3.03 Khá  

8 Triệu Thị Thùy Linh 09/11/1995 Nữ 3.00 Khá  

9 Nguyễn Thị Minh Loan 18/02/1977 Nữ 2.96 Khá  

10 Quân Thị Mai 01/02/1991 Nữ 2.84 Khá  

11 Nguyễn Thị Nga 29/9/1994 Nữ 3.07 Khá  

12 Vũ Thị Nga 16/9/1990 Nữ 2.85 Khá  

13 Hoàng Thị Nguyện 12/9/1989 Nữ 3.11 Khá  

14 Ma Thị Phượng 05/5/1994 Nữ 3.01 Khá  

15 Cao Thị Thắm 18/01/1995 Nữ 3.06 Khá  

16 Đinh Thị Thu Thủy 07/12/1993 Nữ 2.94 Khá  

17 Nguyễn Thu Thủy 21/09/1995 Nữ 2.81 Khá  

18 Đặng Thùy Trang 15/5/1995 Nữ 3.22 Giỏi  

19 Quân Thanh Tùng 27/9/1994 Nam 2.71 Khá  

20 Ma Thị Nhuận 02/8/1993 Nữ 2.99 Khá  

21 Trần Thị Vân 08/01/1990 Nữ 3.14 Khá  

22 Trần Thị Thanh Mai 08/4/1974 Nữ 2.85 Khá  

(Ấn định danh sách có 22 sinh viên) 



 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023 

HỆ: ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG THEO HÌNH THỨC VLVH, KHÓA 2021 - TQU 

Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non 

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non 

(Kèm theo QĐ số 594/QĐ-ĐHTTr ngày 14 /8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 
 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy 

Xếp hạng 

tốt nghiệp 

 

Ghi chú 

1 Dương Thị Hảo 21/01/1992 Nữ 3.30 Giỏi Lớp 2 

2 Lê Thị Nguyệt 01/12/1989 Nữ 3.19 Khá Lớp 3 

(Ấn định danh sách có 02 sinh viên) 



 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023 

HỆ: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG THEO HÌNH THỨC VLVH, KHÓA 2021 - TQU 

Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non 

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non 

(Kèm theo QĐ số 594/QĐ-ĐHTTr ngày14 /8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy 

Xếp hạng 

tốt nghiệp 
Ghi chú 

1 Triệu Thị Lan Anh 25/10/1994 Nữ 3.15 Khá Lớp 2 ĐHTT 

2 Trần Thị Bình 17/11/1991 Nữ 3.06 Khá Lớp 2 ĐHTT 

3 Vùi Thị Chinh 20/12/1997 Nữ 2.99 Khá Lớp 2 ĐHTT 

4 Trần Thị Kim Dung 06/3/1980 Nữ 3.21 Giỏi Lớp 2 ĐHTT 

5 Đinh Thị Bé Hằng 21/4/1991 Nữ 3.05 Khá Lớp 2 ĐHTT 

6 Nguyễn Thị Thúy Hòa 13/6/1985 Nữ 3.14 Khá Lớp 2 ĐHTT 

7 Vũ Thị Hoàn 04/02/1994 Nữ 3.29 Giỏi Lớp 2 ĐHTT 

8 Kim Thị Thanh Huyền 03/4/1998 Nữ 3.04 Khá Lớp 2 ĐHTT 

9 Hoàng Thị Hương 09/3/1995 Nữ 3.06 Khá Lớp 2 ĐHTT 

10 Hà Thị Lai 08/12/1992 Nữ 3.14 Khá Lớp 2 ĐHTT 

11 Lù Thị Lan 10/02/1996 Nữ 3.21 Giỏi Lớp 2 ĐHTT 

12 Phan Thị Nam 21/02/1976 Nữ 2.89 Khá Lớp 2 ĐHTT 

13 Nguyễn Hồng Nhung 18/8/1997 Nữ 3.05 Khá Lớp 2 ĐHTT 

14 Nguyễn Thị Quyên 29/11/1994 Nữ 3.09 Khá Lớp 2 ĐHTT 

15 Vương Thị Thảo 01/9/1994 Nữ 3.16 Khá Lớp 2 ĐHTT 

16 Nguyễn Thị Thắng 12/7/1986 Nữ 3.02 Khá Lớp 2 ĐHTT 

17 Đỗ Thu Thủy 24/01/1995 Nữ 3.05 Khá Lớp 2 ĐHTT 

18 Mai Thị Trang 01/02/1994 Nữ 3.03 Khá Lớp 2 ĐHTT 

19 Bàn Thị Tươi 25/01/1997 Nữ 3.13 Khá Lớp 2 ĐHTT 

20 Vi Thị Xiêm 16/7/1989 Nữ 3.12 Khá Lớp 2 ĐHTT 

21 Ngô Thị Hà 17/4/1992 Nữ 3.01 Khá Lớp 1 ĐHTT 

(Ấn định danh sách có 21 sinh viên) 



 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023 

HỆ: ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG THEO HÌNH THỨC VLVH, KHÓA 2020 - TQU 

Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học 

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học 

(Kèm theo QĐ số 594/QĐ-ĐHTTr ngày 14 /8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 
 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy 

Xếp hạng 

tốt nghiệp 

 

Ghi chú 

1 Ma Thị Huệ 24/10/1971 Nữ 3.15 Khá 
 

(Ấn định danh sách có 01 sinh viên) 



 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023 

HỆ: ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG THEO HÌNH THỨC VLVH, KHÓA 2020 - TQU 

Ngành đào tạo: Kế toán 

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán tổng hợp 

(Kèm theo QĐ số 594 /QĐ-ĐHTTr ngày 14/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 

 
 

STT 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy 

Xếp hạng 

tốt nghiệp 

 

Ghi chú 

1 Lê Mạnh Dũng 29/06/1988 Nam 2.95 Khá 
 

2 Trịnh Thị Thảo 01/01/1989 Nữ 2.80 Khá 
 

(Ấn định danh sách có 02 sinh viên) 



 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023 

HỆ: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG THEO HÌNH THỨC VLVH, KHÓA 2020 - TQU 

Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non 

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non 

(Kèm theo QĐ số 594/QĐ-ĐHTTr ngày 14/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy 

Xếp hạng 

tốt nghiệp 

 

Ghi chú 

1 Nguyễn Ngọc Mai 31/7/1997 Nữ 3.25 Giỏi Lớp D 

2 Hoàng Thị Quỳnh 26/9/1992 Nữ 2.86 Khá Lớp E 

(Ấn định danh sách có 02 sinh viên) 



 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023 

HỆ: ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA 2020 - TQU 

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin 

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin 

(Kèm theo QĐ số 594/QĐ-ĐHTTr ngày 14 /8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy 

Xếp hạng 

tốt nghiệp 
Ghi chú 

1 Phạm Hoàng Ngân Hà 04/12/2001 Nữ 2.83 Khá 
 

 

(Ấn định danh sách có 01 sinh viên) 



 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023 

HỆ: ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA 2019 - TQU 

Ngành đào tạo: Kế toán 

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán tổng hợp 

(Kèm theo QĐ số 594/QĐ-ĐHTTr ngày 14 /8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 
 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 
Giới 

tính 

Điểm TBC 

tích lũy 

Xếp hạng 

tốt nghiệp 

 

Ghi chú 

1 Vi Ngọc Đạt 29/5/1993 Nam 3.10 Khá 
 

2 Đào Duyên Hải 06/01/1985 Nam 2.88 Khá 
 

3 Dương Bình Quân 15/3/1998 Nam 2.73 Khá 
 

4 Trần Phạm Tuân 07/3/1987 Nam 2.99 Khá 
 

(Ấn định danh sách có 04 sinh viên) 


